
PHỤ LỤC 1: 

BẢNG ĐƠN GIÁ NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC  

(Theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND  

ngày......tháng…..năm 2022 củ                  tỉnh Bình Định) 

 

Mã 

hiệu 
Loại công trình ĐVT 

Đơn giá 

(đồng) 
Ghi chú 

N1 

- Nhà từ 2 tầng đến 3 tầng, khung 

BTCT,   i  T T, n n   t g  h 

     i , t  ng   n n            t t 

đồng/ 
2
 4.468.000   

N1a 

- Nhà từ 4 tầng đến 6 tầng, khung 

 T T,   i  T T, n n   t g  h 

     i , t  ng   n n            tit 

đồng/ 
2
 4.562.000   

N2 

- Nhà từ 2 tầng đến 6 tầng, khung 

 T T,   i t    h ặ  Fi  ô XM, n n   t 

g  h      i , t ần th  h    , t  ng   n 

n            t t  Tầng t  n   ng    

dụng  ã N2,     tầng d  i    dụng  ã 

N1 và N1a 

đồng/ 
2
 3.839.000   

N3 

- Nhà 2 tầng, t  ng     g  h  h u     

dà  ≥ 150  ,  àn  T T, n n   t g  h 

cer  i , t  ng   n n    không    

matit, t ần th  h    ,   i t    h ặ  

Fibrô XM 

đồng/ 
2
 3.527.000   

N4 

- Nhà 1 tầng   i  T T, khung  T T, 

t  ng     g  h   n n            t t, 

n n   t g  h      i  

đồng/ 
2
 4.547.000   

N5 

- Nhà 1 tầng   i t    h ặ  Fi  ô XM, 

t  ng     g  h dà  ≥ 150 mm, sê nô 

BTCT, t ần th  h    , n n   t g  h 

     i , t  ng   n n    không    

matít,  hi u     t ung  ình   i từ 3,5m 

đến 4  

đồng/ 
2
 3.291.000 

Nếu  hi u     

trung bình mái < 

3,5  nh n v i hệ 

 ố k=0,9. Nếu 

 hi u     t ung 

bình mái > 4m 

nh n v i hệ  ố 

k=1,1 

N6 

- Nhà 1 tầng   i t    h ặ  Fi  ô XM,  

t ần th  h    , n n   t g  h      i , 

t  ng      g  h   n n    không    

  t t,  hi u     t ung  ình   i từ 3,5m 

đến 4  

đồng/ 
2
 2.871.000 

Nếu  hi u     

trung bình mái < 

3,5  nh n v i hệ 

 ố k=0,9. Nếu 

 hi u     t ung 

bình mái > 4m 

nh n v i hệ  ố 

k=1,1 
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N7 

- Nhà 1 tầng, t  ng     g  h dà  ≥ 

150   quét vôi, n n   ng vữ   i  ăng, 

t ần th  h    ,   i t    h ặ  Fi  ô XM, 

 hi u     t ung  ình   i từ 3,0  đến 

3,5m 

đồng/ 
2
 2.446.000 

Nếu  hi u     

trung bình mái < 

3,0  nh n v i hệ 

 ố k=0,9. Nếu 

 hi u     t ung 

bình mái > 3,5m 

nh n v i hệ  ố 

k=1,1 

N8 

- Nhà 1 tầng, t  ng     g  h quét vôi, 

n n   ng vữ   i  ăng, không t ần,   i 

tole h ặ  Fi  ô XM,  hi u     t ung 

 ình   i từ từ 2,5  đến 3  

đồng/ 
2
 2.079.000 

Nếu  hi u     

trung bình mái < 

2,5  nh n v i hệ 

 ố k=0,9. Nếu 

 hi u     t ung 

bình mái > 3m 

nh n v i hệ  ố 

k=1,1 

N9 

- Nhà 1 tầng, t  ng     g  h không 

t  t,     ộ  hận v  h t    h ặ  v n, n n 

  ng  XM, không t ần,   i t    h ặ  

Fi  ô XM  à gồ g    i không qu  

   h,  hi u     t ung  ình   i từ 2,5  

đến 3  

đồng/ 
2
 1.477.000 

Nếu  hi u     

trung bình mái < 

2,5  nh n v i hệ 

 ố k=0,9. Nếu 

 hi u     t ung 

bình mái > 3m 

nh n v i hệ  ố 

k=1,1 

N10 

- Nhà  àn    đế t ụ  ằng đ  t n h ặ     

tông; t ụ và khung  ằng g  nh   3; 

  i  ợ  ng i 22 vi n/ 2; sàn và vách 

 ằng g  v n   hi u     từ  ặt đế t ụ 

đến  ặt  àn ≤ 1,2 ,  hi u     từ  ặt 

 àn đến t ung  ình   i  àn ≤ 3  

đồng/ 
2
 2.906.000 

Nếu  hi u     từ 

 ặt  àn đến 

trung bình mái 

sàn > 3m, nhân 

v i hệ  ố k=1,05 

N11 

- Nhà  àn    đế t ụ  ằng đ  t n h ặ   ê 

tông; t ụ và khung  ằng g  nh   4; 

  i  ợ  ng i 22 vi n/ 2;  àn và v  h 

 ằng g  v n   hi u     từ  ặt đế t ụ 

đến  ặt  àn ≤ 1,2 ,  hi u     từ  ặt 

 àn đến t ung  ình   i  àn ≤ 3  

đồng/ 
2
 2.233.000 

Nếu  hi u     từ 

 ặt  àn đến 

trung bình mái 

sàn > 3m, nhân 

v i hệ  ố k=1,05 

N11a 

- Nhà  hòi h ặ  nhà  àn   n ki n  ố    

t ụ và khung  ằng g  t   h ặ  t  ;   i 

 ợ  ng i 22 vi n/ 2;  àn  ằng g  t   

h ặ  t  , nứ    hi u     từ  ặt đế t ụ 

đến  ặt  àn ≤ 0,8 ,  hi u     từ  ặt 

 àn đến t ung  ình   i  àn ≤ 2  

đồng/ 
2
 1.086.000 

Nếu  hi u     từ 

 ặt  àn đến 

trung bình mái 

sàn > 2m nhân 

v i hệ  ố k=1,05 

N12 

- Nhà 1 tầng  hi u     t ung  ình   i   

3 , t  ng đ t, tôn h ặ  v n, n n   ng 

 i  ăng,   i t    h ặ  Fi  ô XM 

đồng/ 
2
 924.000 

 Nếu  hi u     

trung bình mái < 

3,0   nh n v i 

hệ  ố k=0,9 

N13 

- Nhà 1 tầng  hi u     t ung  ình   i < 

3 , t  ng đ t, tôn h ặ  v n, n n đ t, 

  i t    h ặ  Fi  ô XM 

đồng/ 
2
 807.000  
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N14 

- Nhà    ng         ) có kèo thép 

d ng z  i ,  ột thé  h ặ   T T,   i 

t   , v  h      h   ằng t  ng g  h 

h ặ  t   ,  ử   ắt h ặ  g , n n    tông 

đồng/ 
2
 2.233.000   

N15 

- Nhà x  ng         ) có kèo thép 

d ng dàn,  ột thé  h ặ   T T,   i 

t   , v  h      h   ằng t  ng g  h 

h ặ  t   ,  ử   ắt h ặ  g , n n    tông 

đồng/ 
2
 1.933.000   

N16 

- Nhà    ng  kho) có kèo thép không 

 h i d ng z  i  và d ng dàn,  ột thé  

h ặ   T T, mái tol , tu ng g  h h ặ  

t   , n n    tông 

đồng/ 
2
 1.482.000   

N17 

- Nhà  ầ  t  n  ặt n   , t ụ  ằng    

tông     2 -2,5  h ặ  kết hợ  v i t ụ 

   tông và t ụ g ; khung    n  ằng g ; 

v  h v n dà  1,5   h ặ  kết v i t   ; 

  i t    h ặ   i     i  ăng;  àn  ằng 

g  v n dà  3  ;  hi u     t ung  ình 

  i từ 2,5  t     n 

đồng/ 
2
 1.091.000 

Nếu  hi u     

trung bình mái < 

2,5  nh n v i hệ 

 ố k=0,9 

N18 
- Nhà đ       i t    khung g  h ặ  

thé ,    vật  iệu      h , n n  i  ăng 
đồng/ 

2
 711.000   

N19 
- M i hi n  ằng t   , h ặ  Fi  ô XM 

(c ư  tí    ề ) 
đồng/ 

2
 314.000   

C1 

-  huồng n n đ t, khung      h   ằng 

g ,   i t  nh, gi   dầu, h ă  vật  iệu 

thô    

đồng/ 
2
 315.000   

C2 
-  huồng n n đ t, khung      h   ằng 

g ,   i t    h ặ   i    
đồng/ 

2
 415.000   

C3 

-  huồng khung g ,      h   ằng g , 

n n   ng  i  ăng,   i t    h ặ  Fi  ô 

XM 

đồng/ 
2
 525.000   

C4 
-  huồng     g  h     qu nh ≤1 , n n 
  ng  i  ăng,   i t    h ặ  Fi  ô XM 

đồng/ 
2
 693.000   

C5 

-  huồng     g  h     qu nh     > 

1 , n n   ng  i  ăng,   i t    h ặ  

Fibrô XM 

đồng/ 
2
 866.000   

B1 -    n    nổi     đ   hẻ, nắ  đ n  T đồng/ 
3
 1.612.000   

B2 -    n    nổi     g  h, nắ  đ n  T đồng/ 
3
 1.481.000   

B3 -    n    ngầ      đ   hẻ nắ  đ n  T đồng/ 
3
 1.774.000   

B4 -    n    ngầ      g  h, nắ  đ n  T đồng/ 
3
 1.666.000   

B5 
- Hố    h i ngăn      h   ằng vật  iệu 

thô    
đồng/ 

2
 335.000   

B6 
- Hệ thống  hần ngầ  nhà vệ  inh, 

 hần ngầ  t  h  i  hụ  vụ  hăn nuôi 

đồng/hệ 

thống 
7.813.000   

B7 
- Hầ   i g         it      02     ử 

   , đ  ng k nh   2,4  

đồng/hệ 

thống 
16.000.000   

S1 
- S n   t g  h h    i  ăng, g  h bê 

tông 
đồng/ 

2
 232.000 

Đã t nh    tông 

  t n n, nếu   n 
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S2 - S n   t g  h đ t nung, đ n  T đồng/ 
2
 207.000 không có bê tông 

  t n n nh n hệ 

 ố k=0,9 
S3 - S n   ng  ỏi, g  h g  nit  tận dụng đồng/ 

2
 194.000 

S4 - S n  i  ăng, nh   đ  ng đồng/ 
2
 168.000 

TR1 
- T  ng  à      g  h     hi u dà  < 

150mm 
đồng/ 

2
 469.000 

Đã t nh   ng 

t  ng  à  
TR2 

- T  ng  à      g  h     hi u dà    

150mm 
đồng/ 

2
 660.000 

TR3 - T  ng  à    ng  ắt đồng/ 
2
 702.000 

TR4 - T  ng  à         tông đồng/ 
2
 996.000 

TR5 -  ổng   nô  ắt    ki u     thẳng đồng/ 
2
 950.000   

TR6 -  ổng   nô  ắt    ki u   n    đồng/ 
2
 800.000   

TR7 -  ổng   ng  ắt  ằng  ắt hộ  đồng/ 
2
 650.000   

TR8 -  ổng  ắt thô    đồng/ 
2
 400.000   

TR9 - Hàng  à  kẽ  g i h  t ợ  ông th   dỡ đồng/ 
2
 22.000   

G1 
- Giếng đ  ng k nh ≤ 1m, sâu ≤ 10m, 

 ộng giếng     g  h h ặ   đ   ng 
đồng/  850.000   

G2 

- Giếng đ  ng k nh > 1  đến ≤ 1,2m, 

sâu ≤ 10 ,  ộng giếng     g  h h ặ  

đ   ng 

đồng/  1.100.000   

G3 

- Giếng đ  ng k nh > 1,2  đến ≤ 1,6m, 

sâu ≤ 10 ,  ộng giếng     g  h h ặ  

đ   ng 

đồng/  1.400.000   

G4 

- Giếng đ  ng k nh > 1,6  đến ≤ 2 , 

  u ≤ 10 ,  ộng giếng     g  h h ặ  

đ   ng 

đồng/  2.000.000   

G5 
- Giếng đ  ng k nh > 2 ,   u ≤ 10 , 

 ộng giếng     g  h h ặ  đ   ng 
đồng/  2.600.000   

G6 
- Giếng đ  ng k nh ≤ 1 ,   u ≤ 10 , 

 ộng    tông 
đồng/  2.000.000   

G7 
- Giếng đ  ng k nh > 1  đến ≤ 1,2 , 

  u ≤ 10 ,  ộng    tông 
đồng/  2.300.000   

G8 
- Giếng đ  ng k nh > 1,2  đến ≤1,6 , 

  u ≤ 10 ,  ộng    tông 
đồng/  3.200.000   

G9 
- Giếng đ  ng k nh > 1,6  đến ≤ 2 , 

  u ≤ 10 ,  ộng    tông 
đồng/  4.200.000   

G10 
- Giếng đ  ng k nh > 2 ,   u ≤ 10 , 

 ộng    tông 
đồng/  5.300.000   

G11 
- Giếng  ộng đ t nung đ  ng k nh ≤ 

0,8 ,   u ≤ 10  
đồng/  327.000   

G12 
- Giếng  ộng đ t nung đ  ng k nh > 

0,8 ,   u ≤ 10  
đồng/  401.000   

G13 
- Giếng n    đ ng đ  ng k nh D≤ 

60mm 
đồng/  243.000   

G14 
- Giếng n    đ ng đ  ng k nh D> 

60mm 
đồng/  361.000   
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K1 - Kết   u  T T  h    u kiện độ   ậ  đồng/ 
3
 5.322.000  

K2 
- Kết   u    tông không  ốt thé   h  

  u kiện độ   ậ  
đồng/ 

3
 3.779.000  

K3 
- Kết   u     g  h h àn  hỉnh (có 

móng) 
đồng/ 

3
 2.600.000   

K4 - M ng đ   hẻ (đơ ,  ă g) đồng/ 
3
 1.287.000 

 

K4a - Móng     g  h (đơ ,  ă g) đồng/ 
3
 1.030.000  

K5 - Đ   hẻ  ế  kh n đồng/ 
3
 1.175.000   

K6 - Đ  hộ   ế  kh n đồng/ 
3
 527.000   

K7a - Đắp  ề  đất sét  ằ g t ủ cô g đồ g/m3 130.000   

K7b - Đắp  ề  đất sét  ằ g cơ giới đồ g/m3 27.000  

K8a - Đắ  đ t tôn n n  ằng thủ  ông đồng/ 
3
 130.000   

K8b - Đắ  đ t tôn n n  ằng    gi i đồng/ 
3
 27.000  

K9a -  ông đà      ằng thủ  ông đồng/ 
3
 219.000   

K9b -  ông đà      ằng    gi i đồng/ 
3
 18.000  

K10 - S n đ t t     i  ặt  ằng đ t   ợn đồng/ 
3
 12.000   

ĐƠN GIÁ THÁO GỠ VÀ XÂY DỰNG MỚI LẠI MẶT ĐỨNG NHÀ KHI BỊ GIẢI 

TỎA MỘT PHẦN NHÀ 

K11 - Nhà 1 tầng không       nô đồng/ 
2
 1.151.000   

K12 - Nhà 1 tầng       nô đồng/ 
2
 1.812.000   

K13 - Nhà 2 tầng t     n đồng/ 
2
 2.528.000   

GHI CHÚ: 

I. Gi i th  h từ ngữ: 

-  hi u     t ung  ình   i: là  hi u     đ ợ  t nh  ằng t ung  ình  ộng 

 hi u      ủ      đỉnh và đuôi       i t nh từ n n nhà  

- Gác lửng: là  hần diện t  h  àn     d ng     hi u     t nh từ  ặt  àn g   

lửng đến  ặt  àn tầng t  n  h ặ  t ần   i  nhỏ h n 2,7   hgl < 2,7m). 

II. Đối v i nhà      i Ni, i= 1,2…,19 : 

A.        i nhà từ N1 đến N17 đ ợc t nh t  n gi  t       đ nh theo thông 

 ố tổng diện t  h  àn  ủ  t t        tầng  Diện t  h  àn  ủ   ột tầng  à diện t  h 

 àn     d ng  ủ  tầng đ , gồ     t  ng      h ặ   hần t  ng  hung thuộ  v  

nhà  và diện t  h  ặt  ằng  ủ   ôgi ,   n  ông,  ầu th ng, giếng th ng    , hộ  

kỹ thuật, ống kh i  

       i nhà từ N1 đến N9 tính toán đã     gồ   h  khu vệ  inh trong nhà 

(ch   k  vật  iệu ố  t  ng nhà vệ  inh  và hệ thống  hần ngầ  khu vệ  inh. 

T   ng hợ         i nhà từ N1 đến N9 không có khu vệ  inh t ong nhà thì đ n 

gi   ồi th  ng đ ợ      đ nh  ằng đ n gi     i nhà từ N1 đến N9 t ừ đi đ n gi  

khu vệ  inh qu  đ nh t i  ụ  D.1; t   ng hợ  không có hệ thống  hần ngầ  
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khu vệ  inh t  ng nhà thì đ n gi   ồi th  ng đ ợ      đ nh  ằng đ n gi     i 

nhà từ N1 đến N9 t ừ đi đ n gi  hệ thống  hần ngầ  khu vệ  inh qu  đ nh t i 

 ụ  B.6. 

       i nhà N18 và N19 diện t  h đ  t nh t  n gi  t       đ nh th    é  

ng ài hình  hiếu  ằng   i  

Nếu  hần   i  h  v ợt ng ài diện t  h     d ng thì t nh th   gi  t   diện 

t  h  hần   i  h  v ợt ng ài th    ã hiệu nhà N19. 

Đối v i nhà     hần diện t  h thông tầng thì  hần diện t  h thông tầng  ộng 

th   50% đ n gi  nhà   ng    i  

Đối v i nhà từ  ã hiệu N5 đến N8 nếu    khung  T T đ ợ  nh n     v i 

hệ  ố 1,1 nếu    khung  T T  

Ri ng nhà từ  ã hiệu N4 đến N12     hần diện t  h   nh đ n, lô gia có mái 

 ằng  T T thì diện t  h   nh đ n, lô gia này đ ợ  t nh th    ã hiệu N4  khi đ  

diện t  h   nh đ n, lô gia không đ ợ  t nh và  diện t  h  àn . 

B. Đối v i nhà     hần h àn thiện    t g  h,   n, đ ng t ần,…  kh   v i 

 ô t  th    ã hiệu nhà Ni khi t nh t  n gi  t    ồi th  ng  ẽ đ ợ   ộng th   

h ặ  t ừ   t gi  t   vật  iệu h àn thiện và  đ n gi   nhà Ni  

C. Đối v i nhà Ni nếu   i  ợ  ng i khi t nh t  n gi  t    ồi th  ng  àn  i n 

k    i  ẽ đ ợ   ộng th  : 88.000 đồng/ 
2
 và  đ n gi  nhà Ni v i   i  ợ  ng i 

22 viên/m
2
; 187.000 đồng/ 

2
 và  đ n gi  nhà Ni v i   i  ợ  ng i 13 vi n/m

2
. 

D         i nhà từ N1 đến N17 đã     gồ :  ầu th ng,  ử   ổ,  ử  đi,  ử  

thông th  ng, đ n    tông  ốt thé  kệ  ế , ô văng;  h   t nh: g  h, đ  ố  kệ 

 ế ;  h   t nh: lan   n, t   v n  ầu th ng, điện và n    t  ng nhà; không tính 

    điện th  i,     t u  n hình,     internet. 

1. Đ n gi   h  1 
2
 khu vệ  inh t  ng và ng ài nhà  ộng th   15% đ n gi  

nhà   ng    i  đã     gồ  thiết    vệ  inh;  h   k  vật  iệu ố  t  ng nhà vệ 

sinh). 

2. Đ n gi  điện, n    t  ng nhà và  ông t ình t nh  h  1 
2
 sàn:   

- Điện t  ng nhà  h   nổi: 129 000 đồng/ 
2
 sàn. 

- Điện t  ng nhà  h   ngầ : 205 000 đồng/ 
2
 sàn. 

- Cáp điệ  t  ại, cáp tru ề   ì  , cáp i ter et: 75.000 đồ g/m2 s  . 

- N    t  ng nhà  h   nổi: 68 000 đồng/ 
2
 sàn. 

- N    t  ng nhà  h   ngầ : 108 000 đồng/ 
2
 sàn. 

Đ n gi  điện n     hỉ    dụng  h         i nhà từ N1 đến N6; nhà từ N7 

đến N16 t nh  ằng 75% đ n gi  điện, n   ; nhà N17 t nh  ằng 50% đ n gi  

điện, n    n u t  n  

3. T   ng hợ  nhà      ng t  ng   u > 1  thì khối   ợng  hần   ng   u 
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từ 1  t     n đ ợ  t nh th   khối   ợng  h   hần  ã hiệu nh   Ki  

4. Đ n gi    n   n  ầu th ng: 

- L n   n  ầu th ng  ắt,  ứ  đã    t   v n : 500.000 đồng/ d. 

- L n   n  ầu th ng  ắt, t   v n g : 750 000 đồng/ d  

- L n   n  ầu th ng in    đã    t   v n : 750 000 đồng/ d  

- L n   n  ầu th ng g   đã c  t   v n : 900.000 đồng/ d  

- L n   n  ầu th ng k nh    ng     t   v n in  : 850 000 đồng/ d  

- L n   n  ầu th ng k nh    ng     t   v n g : 950 000 đồng/ d  

- T ụ đ     g : 1 700 000 đồng/  i, đối v i    i    đ  ng k nh qu  đổi > 

15cm, giá: 2.300 000 đồng/  i   

- T ụ đ      ắt đ  ng k nh qu  đổi   15cm: 650 000 đồng/  i. 

- T ụ đ     in   đ  ng k nh qu  đổi   15cm: 850 000 đồng/  i. 

E. Đ n gi         i   u kiện h àn thiện kh  :     

1. L ng n n  i  ăng: 36.000 đồng/ 
2
   ng n n. 

2. L t g  h h    i  ăng: 156 000 đồng/m
2
 lát. 

3. L t g  h      i , đ  G  n t tận dụng: 232 000 đồng/ 
2
 lát. 

4. L t g   àn nhà g  nh   I -V:  436 000 đồng/ 
2
 lát. 

5. L t đ  Granít: 801 000 đồng/ 
2
 đ . 

6. Ố  g  h  h n t  ng: 45 000 đồng/ d ố   

7. Quét vôi t  ng: 41 000 đồng/ 
2
  àn, đối v i nhà   i  ằng 48.000 

đồng/ 
2
 sàn. 

8. S n n    t  ng không      t t: 181 000 đồng/ 
2
  àn, đối v i nhà   i 

 ằng 219 000 đồng/ 
2
 sàn. 

9. S n n    t  ng         t t: 361 000 đồng/ 
2
  àn, đối v i nhà   i  ằng 

439.000 đồng/ 
2
. 

10. D n gi   t  ng t   và  t  ng: 69 000 đồng/ 
2
. 

11. T  t vữ  và  t  ng: 165 000 đồng/ 
2
  àn, đối v i nhà   i  ằng 

196 000 đồng/ 
2
 sàn. 

12. T ần   t é , t ần   t    h nhiệt: 143.000 đồng/ 
2
 t ần  

13. T ần v n é , nh  , t   : 153.000 đồng/ 
2
 t ần  

14. T ần th  h    : 170.000 đồng/ 
2
 t ần.  

15. T ần g : 500.000 đồng/ 
2
 t ần g   

16. Ố  g  h   n,        , đ  G  n t tận dụng: 285 000 đồng/ 
2
 g  h ố   
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17. Ố  đ  Granít: 909 000 đồng/ 
2
 đ  ố   

18. Ố       i g : 440 000 đồng/ 
2
 g  ốp. 

19. Nhà có gác lửng g : 650 000 đồng/ 
2
 gác g   

20. Nhà 2 tầng  àn g  t nh th   nhà    i N3: M i  
2
  àn g  t ừ 450.000  

đồng/ 
2
. 

21. Nhà có gác lửng  T T,   t g  h      i , t  ng   n n    không    

  t t  hần diện t  h  àn  ững t nh  ằng 0,7  ần đ n gi  nhà    i N3  

22. Đối v i nhà    2      ử ,      ử    n t  ng đ ợ  h  t ợ th    hi  h  

th   dỡ, vận  hu  n và  ắ  đặt: 272 000 đồng/ 
2
  ử    

23. Đối v i vật kiến t ú    ng t nh  h t nghệ thuật t  ng t   nh  hòn n n 

 ộ, hòn gi    n đắ   ằng đ  vôi  h ặ    n hô  đ ợ  h  t ợ 1.050 000 đồng/ 
3
, 

nếu đ ợ  đắ   ằng        i vật  iệu kh   đ ợ  t nh  ằng 70% đ n gi  t  n   

III  Đối v i    n        i  i :    dụng  h         i    n       dung t  h ≤ 

5,0 3, nếu > 5,0 3 thì t nh th    3     và     đ n gi  h àn thiện kh   t i  ụ  

E  Đối v i    n    vừ  nổi vừ   hì  thì  hần th  t  h nổi t nh th   đ n gi     

nổi t  ng ứng và th  t  h  hần  hì  thì t nh th   đ n gi   hần  hì  t  ng ứng  

- L  i    không nắ : t ừ 162 000 đồng/ 
2
 nắ      

- T   ng hợ     n     ằng  T: đ n gi   ằng 1,2  ần đ n gi     n        

 ằng đ   hẻ   ng    i  

IV. Đối v i t  ng  à     i TR1, TR2, TR3, TR4:  

- T  ng  à     i    i TR1, TR2, TR3, TR4  hỉ t nh diện t  h  hần     (bao 

gồ   hần        tông , nếu t  ng  à      hần    i  40 thì đ n gi   hần    i 

B40 là 74.000 đồng/ 
2
    i  Đối v i t   ng hợ     i  40 d ng đ   à  qu nh 

v  n,   , hồ thì h  t ợ 37 000 đồng/ 
2
    i  40  Nếu t  ng  à      hần   ng 

 ắt thì đ n gi   hần   ng  ắt: 450 000 đồng/ 
2
   ng  ắt  

- T   ng hợ  t  ng  à       ng t  ng   u > 1  thì khối   ợng  hần 

  ng   u từ 1  t     n đ ợ  t nh th   khối   ợng  h   hần  ã hiệu nh   Ki  

V. Đối v i giếng n        i Gi : 

-  hi u   u giếng t nh từ  é  t  n  ủ  thành giếng  

- L  i  ộng  ằng g  h, đ   ng và    tông     hi u   u giếng > 10  đến 

15   ộng th   20% đ n gi    ng    i  h   hi u   u từ  ét thứ 11 tiế  th     

- L  i  ộng  ằng g  h, đ   ng và    tông     hi u   u giếng từ > 15m 

 ộng th   40% đ n gi    ng    i  h   hi u   u từ  ét thứ 16 tiế  th    

- L  i không  ộng t nh  ằng 40% đ n gi  giếng     ộng     g  h, đ   ng 

  ng đ  ng k nh. 

VI. Đối v i kết   u    i Ki  từ K8 đến K9 : Đ ợ   h n  hi  thành 02 

t   ng hợ  đ     dụng  h  hợ  tình hình th   tế,  ụ th : 
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- T   ng hợ  khối   ợng đắ  đ t tôn n n ≤ 20m
3
 thì    dụng đ n gi  đắ  

đ t tôn n n  ằng thủ  ông K8a. 

- Tr  ng hợ  khối   ợng đắ  đ t tôn n n > 20m
3
 thì    dụng đ n gi  đắ  

đ t tôn n n  ằng    gi i K8b. 

- T   ng hợ  khối   ợng đà     ≤ 10 
3
 thì    dụng đ n gi  đà      ằng 

thủ  ông K9   

- Tr  ng hợ  khối   ợng đào ao > 10m
3
 thì    dụng đ n gi  đà      ằng  

   gi i K9   

VII. H  ng dẫn v  việ     dụng đ n gi  nhà khi     h  dỡ  ột  hần: 

- Đối v i nhà     h  dỡ  ột  hần,  à diện t  h  òn   i t nh từ   nh gi i gi i 

 h ng  ặt  ằng không đ        ông năng  ử dụng  h  t àn  ộ nhà h    hần 

 òn   i  hỉ  à diện t  h  ủ   ông t ình  hụ  nh  nhà  ế , khu vệ  inh  thì đ ợ  

 ồi th  ng  h  t àn  ộ nhà  

- Đối v i nhà    nhi u       ột h ặ  nhi u      gi n nối tiế  nh u: nếu 

việ   h  dỡ  ột  hần  ủ        ột h ặ       gi n thuộ    nh gi i gi i  h ng 

 ặt  ằng,  à kết   u  òn   i  ủ        ột h ặ       gi n không đ        n 

t àn thì đ ợ   ồi th  ng hết       ột h ặ       gi n đ   T   ng hợ  nà  vẫn 

đ ợ   ộng th    hi  h  th   gỡ và     d ng   i  ặt đứng nhà  

- Đối v i nhà    nhi u      gi n nối tiế  nh u: nếu việ   h  dỡ  ột  hần 

 ủ       gi n thuộ    nh gi i gi i  h ng  ặt  ằng  à  hần  òn   i t ung  ình 

 ủ       gi n < 3  thì đ ợ   ồi th  ng th   3  tiế  th   t nh từ   nh gi i 

 h ng  ặt  ằng  T   ng hợ  nà  vẫn đ ợ   ộng th    hi  h  th   gỡ và     

d ng   i  ặt đứng nhà  

VII. Đối v i những  ông t ình, vật kiến t ú     đặ  đi   ti u  huẩn kỹ 

thuật  hứ  t  ,    t nh  i ng  iệt  à đ n gi  đ n gi  nà  qu  đ nh không  h  

hợ  v i  ông t ình, vật kiến t ú  đ  thì Hội đồng  ồi th  ng, h  t ợ và t i đ nh 

c   ăn  ứ đ nh  ứ ; đ n gi      d ng  ông t ình  ủ  tỉnh h ặ  kh     t gi   hổ 

 iến t  n th  t   ng đ      đ nh gi   ụ th  t ình    qu n thành  ậ  Hội đồng đ  

     ét, qu ết đ nh  h  du ệt đ  th   hiện  

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2: 

BẢNG ĐƠN GIÁ MỒ MẢ  



10 

(Theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND  

ngày......tháng…..năm 2022 củ     ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

TT Danh mục ĐVT 
Đơn giá 

(đồng) 
Ghi chú 

A Mộ đất       

1 Mộ đ t  ình th  ng đồng/ ộ 2.400.000   

2 Mộ đã   i t ng " 1.500.000   

B Mộ xây 
 

    

1 
Mộ      ình th  ng: qui    h 1,4  2,6 ,     

hộ   ằng đ   hẻ h ặ  đ   ng,    gắn t    i  
" 4.294.000   

2 

Mộ      ình th  ng:     hộ  gồ  2     đ  

 hẻ, qui    h  hổ  iến 1,4  2,6 ; nhà  i  

nhỏ     0,8 ,  ọt  òng   u 0,2 , gắn 1 t   

 i ,  nh   n t ắng đ n, không    t ụ, quét vôi 

h àn  hỉnh      n nhỏ  h ặ      ki u     

t  ng đ  ng khác) 

" 6.094.000   

3 

Mộ     ki n  ố: qui    h     d ng 

1,4  2,6 ,     3     đ   hẻ, giằng  h n 

  ng  ằng  ắt   2 đầu  ộ,     nhà  i  và 2 

t ụ  h  d  i  h n  ộ,  h   t  n đầu  ộ     

 ình  h ng     h n nhà  i  10  , t  t t  ng, 

quét vôi h àn  hỉnh, t  t    h hồ  h n   ng 

đ   hẻ, kẻ   ng  àu  hu     ố  1 t    i  và 

 nh   n,      n nhỏ 0,6  1,4  

" 10.675.000   

4 

Mộ     ki n  ố: ti u  huẩn giống nh   ộ     

ki n  ố t i   ụ  3  t  n, nh ng     hần    

tông   ng, ố  g  h   n  h ặ  đ   ử  không 

h àn  hỉnh ,    sân nhà bia 

" 15.255.000   

5 

Mộ     đặ   iệt: ti u  huẩn giống nh   ộ     

ki n  ố t i   ụ  3  t  n, nh ng   ng đ ợ  đổ 

  tông,    giằng  ắt  h u    , nhà  i     đú  

  i    tông,      nh tô và đ n   i,  h   đầu 

 ộ      ình  h ng dà , ố  g  h   n h àn 

 hỉnh t àn  ộ, t ừ  hần   ng đ   hẻ, t  t    h 

hồ  h n   ng đ   hẻ,      n nhà  i      2   u 

 iễn đối, 1   ng  ố, 1   ng t n, 2  ặ    n,  ú  

  n  ằng  ứ 

" 23.078.000   

6 Mộ     đặ   iệt: giống nh   ụ  5, nh ng: 
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- Ố  đ  g  nit,    i đ  đỏ " 56.703.000   

- Ố  đ  g  nit ,    i đ  đ n " 44.980.000   

- Ố  đ  g  nit ,    i đ  vàng " 35.026.000   

- Ố  đ  g  nit ,    i đ  tím " 33.921.000   

GHI CHÚ: 

1. Đối v i các lo i mộ có diện tích l n h n diện tích mộ chuẩn (1,4m x 

2,6m) thì đ ợc tính bằng đ n giá mộ cùng lo i nhân v i tỷ lệ diện tích so v i mộ 

chuẩn. 

2. Mộ có xác ch a phân huỷ: đ ợc cộng thêm chi phí h  trợ bốc hài cốt 

5.600.000 đồng/mộ. Chi phí này đ ợc chi tr  th c tế, có biên b n nghiệm thu 

xác nhận. 

3. Mộ xâ    nh  hần  từ  1 –  6  không    hài  ốt: Khi tính bồi th  ng 

ph i trừ đi chi phí c i táng mộ đ t 2.500.000 đồng/mộ. 

4. Đối v i việc di chuy n mồ m  có c  ly di chuy n   10km đ ợc h  trợ 

thêm kinh phí di chuy n mồ m . Mứ  h  t ợ th         di  hu  n  ồ    nh  

sau: 

- C  ly từ 10km đến d  i 15km là 670.000 đồng/mộ; 

- C  ly từ 15km đến d  i 20km là 830.000 đồng/mộ; 

- C  ly từ 20km đến d  i 25km là 960.000 đồng/mộ; 

Tr  ng hợp c  ly di chuy n mồ m  từ 25km tr  lên thì mức h  trợ kinh phí 

cụ th  do Hội đồng  ồi th  ng, h  t ợ và t i đ nh    xác đ nh, trình c  quan 

thành lập Hội đồng đó xem xét, quyết đ nh phê duyệt đ  th c hiện cho phù hợp 

v i từng d  án. 

5. Tr  ng hợ   ộ đ t    gắn  i : đ ợ   ộng th   200 000 đồng/ ộ và  

đ n gi   ồi th  ng  ộ đ t  

6  Đối v i những  ồ        d ng    đặ  đi   ti u  huẩn kỹ thuật  hứ  

t  ,    t nh  i ng  iệt  à đ n gi  đ n gi  nà  qu  đ nh không  h  hợ  v i  ồ 

   đ  thì Hội đồng  ồi th  ng, h  t ợ và t i đ nh     ăn  ứ đ nh  ứ ; đ n gi  

    d ng  ông t ình  ủ  tỉnh h ặ  kh     t gi   hổ  iến t  n th  t   ng đ      

đ nh gi   ụ th  t ình    qu n thành  ậ  Hội đồng đ       ét, qu ết đ nh  h  

du ệt đ  th   hiện  


